
 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập 136 Trạm Y tế lưu động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA 

 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc công bố dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế ban hành 

Hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 11678/UBND-KGVX ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của các Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và 

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1.  Thành  lập 136 Trạm Y tế lưu động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo 

danh sách đính kèm. 

 Trạm Y tế lưu động sử dụng con dấu của Trạm Y tế cùng xã, phường, thị trấn 

nơi bố trí Trạm Y tế lưu động. 

Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc Sở Y tế và trực tiếp chỉ đạo, điều hành, phân công công việc đối với các  

Trưởng Trạm y tế lưu động, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế lưu động trên địa bàn 

thuộc địa phương. 

Điều 2.  Phạm vi hoạt động chuyên môn của Trạm Y tế lưu động là cách ly, 

chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 theo Hướng dẫn số 11622/HĐ-BCĐ 

ngày 16/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa về 

việc hướng dẫn tạm thời chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0.                                                                                                                                      

Cơ cấu tổ chức, hoạt động của các  Trạm Y tế lưu động thực hiện theo Quyết 

định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời mô 

hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19. 

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:             /QĐ-SYT Khánh Hòa, ngày         tháng 11 năm 2021 
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Nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động thực hiện theo Quyết định số 4377/QĐ-

BYT ngày 11/9/2021 của Bộ Y tế  về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai các 

nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động. 

Giao  Giám đốc Trung tâm Y tế trưng tập toàn bộ viên chức, người lao động 

của Trung tâm và các nhân viên khác do UBND xã nơi đặt Trạm Y tế lưu động hoặc 

do Sở Y tế điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, cung cấp đầy đủ thuốc, 

các dụng cụ, thiết bị y tế để đảm bảo việc hoạt động của Trạm Y tế lưu động.  

Kinh phí: Sử dụng kinh phí từ ngân sách đã cấp và kinh phí phòng chống dịch 

do tỉnh cấp. 

Điều 3. Trưởng các phòng thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (VBĐT); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

- UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Minh 



 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH 136 TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT ngày     /11/2021 của Sở Y tế) 

 

 

TT Tên cơ sở được chọn 
Thuộc Thôn/ 

Tổ 

Số nhà, 

đường 

Xã/ Phường/ 

Thị trấn 

Huyện/ Thị 

xã/ Thành 

phố 

1 UBND phường Ninh Giang Thanh Châu   Ninh Giang Ninh Hòa 

2 Hội trường thôn Tân Tứ Tân Tứ   Ninh Thượng Ninh Hòa 

3 Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP Phú Thọ 1   Ninh Diêm Ninh Hòa 

4 Hội trường thôn Tân Lập Tân Lập   Ninh Sim Ninh Hòa 

5 
Nhà sinh hoạt cộng động thôn 

Thạch Định 
Thạch Định   Ninh Trung Ninh Hòa 

6 Trường Mẫu Giáo  Ngọc Sơn   Ninh An Ninh Hòa 

7 
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 

Phước Sơn 
Phước Sơn   Ninh Đa Ninh Hòa 

8 Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ 1-Đông Hải   Ninh Hải Ninh Hòa 

9 
Nhà sinh hoạt cộng đồng Phong 

Thạnh 
Phong Thạnh   Ninh Lộc Ninh Hòa 

10 Phân trạm Y tế Tiên Du Tiên Du 1   Ninh Phú Ninh Hòa 

11 Trung tâm Văn hóa Thể Thao Vạn Thuận   Ninh Ích Ninh Hòa 

12 Phân Trạm Y tế Tân Quang Tân Quang   Ninh Quang Ninh Hòa 

13 
Nhà cộng đông thôn Quang 

Đông 
Quang Đông   Ninh Đông Ninh Hòa 

14 
Nhà sinh hoạt cộng đồng Mỹ 

Lương 
Mỹ Lương   Ninh Thủy Ninh Hòa 

15 Hội trường thôn Chấp Lễ Chấp Lễ   Ninh Thân Ninh Hòa 

16 Nhà văn hóa thôn Điềm Tịnh Điềm Tịnh   Ninh Phụng Ninh Hòa 

17 
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 

Tân Mỹ 
Tân Mỹ   Ninh Xuân Ninh Hòa 

18 Nhà sinh hoạt cộng đồng TDP 6 TDP 6   Ninh Hiệp Ninh Hòa 

19 Công viên xã Phong Ấp   Ninh Bình Ninh Hòa 

20 
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 

Lạc Bình 
Lạc Bình   Ninh Thọ Ninh Hòa 

21 
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 

Tân Hưng 
Tân Hưng   Ninh Hưng Ninh Hòa 

22 Phân Trạm Y tế Ninh Tây Buôn Lác   Ninh Tây Ninh Hòa 

23 
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 

Mỹ Trạch 
Mỹ Trạch   Ninh Hà Ninh Hòa 

24 Nhà Văn hóa thôn 3 Thôn 3   Ninh Sơn Ninh Hòa 

25 
Nhà sinh hoạt cộng đồng Thôn 

Đông 
Thôn Đông   Ninh Tây Ninh Hòa 

26 
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 

Nam 
Thôn Nam   Ninh Tân Ninh Hòa 

27 Hội trường UBND xã Ninh Tịnh   Ninh Phước Ninh Hòa 

28 Nhà Cộng đồng Tây Nam 2   Đại Lãnh Vạn Ninh 
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29 Nhà Cộng đồng Vĩnh Yên   Vạn Thạnh Vạn Ninh 

30 Nhà Cộng đồng Cỗ Mã   Vạn Thọ Vạn Ninh 

31 Nhà Cộng đồng 
Tân Phước 

Nam 
  Vạn Phước Vạn Ninh 

32 Nhà Cộng đồng Hải Triều   Vạn Long Vạn Ninh 

33 Nhà Cộng đồng Nhơn Thọ   Vạn Khánh Vạn Ninh 

34 Nhà Cộng đồng Phú Hội 1   Vạn Thắng Vạn Ninh 

35 Nhà Cộng đồng Trung Dõng 1   Vạn Bình Vạn Ninh 

36 Nhà Cộng đồng 
Phú Cang 2 

Nam 
  Vạn Phú Vạn Ninh 

37 Nhà Cộng đồng TDP số 6   Vạn Giã Vạn Ninh 

38 Nhà văn hóa Tân Đức Tây   Vạn Lương Vạn Ninh 

39 Nhà Cộng đồng Xuân Đông   Vạn Hưng Vạn Ninh 

40 Nhà Cộng đồng Xuân Trang   Xuân Sơn Vạn Ninh 

41 
Nhà văn hóa thôn Vĩnh Điềm 

Trung 

Tổ 2, Thôn 

Vĩnh Điềm 

Trung 

  Vĩnh Hiệp Nha Trang 

42 Nhà văn hóa thôn Phú Vinh 2 
Thôn Phú Vinh 

2 

Đường Gò 

Ngựa  
Vĩnh Thạnh  Nha Trang 

43 Nhà văn hóa thôn Đất Lành Thôn Đất Lành   Vĩnh Thái Nha Trang 

44 Nhà  văn hóa Hòn Nghê 2 
Tổ 20, thôn 

Hòn Nghê 2 
  Vĩnh Ngọc Nha Trang 

45 Phân Trạm Y tế Đắc Lộc Đắc Lộc 1   Vĩnh Phương Nha Trang 

46 Nhà văn hóa xã Vĩnh Trung Võ Cạnh 
đường 

23/10 
Vĩnh Trung Nha Trang 

47 Nhà Văn hóa Hòn Chồng 
Tổ 23 Hòn 

Chồng 

82 Đoàn 

Trần 

Nghiệp 

Vĩnh Phước  Nha Trang 

48 Nhà văn hóa tổ 17 

172 

Nguyễn 

Khuyến 

Vĩnh Hải Nha Trang 

49 Hội trường tổ dân phố 
Cù Lao 

Thượng 1 

 56 Lạc 

Thiện 
Vĩnh Thọ Nha Trang 

50 Nhà văn hóa phường  Tổ 3 
03 Quảng 

Đức 
Vĩnh Hòa Nha Trang 

51 Trung tâm Văn Hóa Vĩnh Lương 
Thôn Lương 

Hòa 

Nguyễn 

Phan 

Chánh 

Vĩnh Lương Nha Trang 

52 Trung tâm học tập cộng đồng  
Tổ dân phố số 

5  

43/5 Thủy 

Xưởng  
Phương Sơn  Nha Trang 

53 
TT Văn Hóa Thể dục Thể Thao 

Vĩnh Hội 

Tổ 10-Vĩnh 

Hội 

Tổ 10-

Vĩnh Hội 
Ngọc Hiệp Nha Trang 

54 
Nhà văn hóa UBND phường Vạn 

Thạnh 
Vạn Phương 2 

18 Phương 

Câu 
Vạn Thạnh Nha Trang 

55 Nhà bảo vệ dân phố Tổ 1 Vạn Bình 
80 Trần 

Quý Cáp 
Vạn Thắng Nha Trang 
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56 Trung tâm Sinh hoạt cộng đồng 
Tổ 2 Duy 

Phước 
06 Lê Lợi Xương Huân Nha Trang 

57 Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 8 

56/23 

Phương 

Sài 

Phương Sài Nha Trang 

58 
Hội trường UBND phường 

Phước Hòa 

Tổ 2 Phước 

Thọ 

38 Lam 

Sơn 
Phước Hòa Nha Trang 

59 
Nhà văn hóa 03 Nguyễn Thiện 

Thuật (Nam) 

03 Nguyễn 

Thiện Thuật 

(Nam) 

Hẻm 120 

Nguyễn 

Thiện 

Thuật 

Tân Lập Nha Trang 

60 Nhà Văn Hóa Trương Định Tổ Mê Linh 
03 Trương 

định 
Phước Tiến Nha Trang 

61 Nhà Văn Hóa  Tổ 7 

21  

Nguyễn 

Thị Minh 

Khai 

Lộc Thọ Nha Trang 

62 trụ sở khóm Vườn Dương 
Khóm Vườn 

Dương 

Sân Vườn 

Dương 
Phước Tân Nha Trang 

63 Nhà văn hóa thôn Phước Sơn 
Thôn Phước 

Sơn 

Đường 

Tỉnh lộ 3 
Phước Đồng Nha Trang 

64 
Hội trường UBND phường Vĩnh 

Nguyên 
Tổ 1 Tây Hải 

15 Trần 

Phú 
Vĩnh Nguyên Nha Trang 

65 Nhà Văn Hóa 

Tổ 4 Toàn Tây- 

Tổ 6 Phước 

Lộc 

Tổ 4 Toàn 

Tây 
Phước Hải Nha Trang 

66 
Nhà sinh hoạt Văn Hóa cộng 

đồng 
Tổ 2 Phước Tín 

Nguyễn 

Thị Định 
Phước Long Nha Trang 

67 Nhà Văn Hóa phường 
Tổ 2 Trường 

Thọ 

10 Võ Thị 

Sáu 
Vĩnh Trường Nha Trang 

68 Nhà văn hóa thôn 4 Thôn 4   Diên Phú Diên Khánh 

69 Nhà văn hóa thôn Quang Thạnh Quang Thạnh   Diên Hòa Diên Khánh 

70 Nhà văn hóa thôn Cư Thạnh Cư Thạnh   Suối Hiệp Diên Khánh 

71 Nhà văn hóa thôn Cẩm Sơn Cẩm Sơn   Diên Thọ Diên Khánh 

72 Nhà văn hóa thôn Trung Thôn Trung   Diên Lâm Diên Khánh 

73 Nhà văn hóa thôn Trung Nam Trung Nam   Diên Toàn Diên Khánh 

74 Nhà văn hóa thôn Trung 3 Trung 3 Hương lộ 5 Diên Điền Diên Khánh 

75 Nhà văn hóa thôn Lương Phước Lương Phước 

Đường liên 

xã Diên 

Lạc, Bình 

Lộc, Suối 

Tiên 

Bình Lộc Diên Khánh 

76 Nhà văn hóa thôn Cây Sung Cây Sung   Diên Tân Diên Khánh 

77 Nhà văn hóa thôn Xuân Đông Xuân Đông   Diên Xuân Diên Khánh 

78 
Nhà văn hóa thôn Phú Khánh 

Trung 

Phú Khánh 

Trung 
  Diên Thạnh Diên Khánh 
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79 Nhà văn hóa thôn Tây 4 Tây 4 
25, Bầu 

Dừng 
Diên Sơn Diên Khánh 

80 Nhà văn hóa thôn Phò Thiện Phò Thiện 
175, Tỉnh 

lộ 2 
Diên Phước Diên Khánh 

81 Nhà văn hóa thôn Thanh Minh 3 Thanh Minh 3   Diên Lạc Diên Khánh 

82 Nhà văn hóa thôn Kinh tế mới Kinh tế mới   Suối Tiên Diên Khánh 

83 Nhà văn hóa thôn 2 Thôn 2   Diên Đồng Diên Khánh 

84 Văn phòng tổ Đông môn 2 Đông môn 2   Thị Trấn Diên Khánh 

85 Trường Tiểu học Diên An 1 Phú Ân Nam 1 
Đường 

23/10 
Diên An Diên Khánh 

86 Nhà Văn hóa thôn Suối Cát Suối Cát 

Đường 

Nguyễn 

Công Trứ 

Cam Hiệp Nam Cam Lâm 

87 
Nhà Văn hóa thể thao xã Cam 

Thành Bắc 
Lam Sơn   Cam Thành Bắc Cam Lâm 

88 Nhà Văn hóa xã Cam Tân Phú Bình 2   Cam Tân Cam Lâm 

89 Hội trường thôn Lập Định 2 Lập Định 2   Cam Hòa Cam Lâm 

90 Nhà Văn hóa thôn Trung Hiệp 1 Trung Hiệp 1   Cam Hiệp Bắc Cam Lâm  

91 
Trường Tiểu học Cam Hải Đông 

(cơ sở cũ) 
Thủy Triều Xóm 2 Cam Hải Đông Cam Lâm 

92 Nhà Thi đấu TT Cam Đức 
Bãi Giếng 

Trung 

29 Nguyễn 

Văn Trỗi 
TT Cam Đức  Cam Lâm 

93 
Trung tâm Văn hóa thể thao xã 

Cam An Nam 
Vĩnh Đông   Cam An Nam Cam Lâm 

94 Nhà Văn hóa xã Cam Hiệp Nam Tân Xương 1   Suối Cát Cam Lâm 

95 Trung tâm Văn hóa xã Sơn Tân Va Ly Tổ 3 Sơn Tân Cam Lâm 

96 Hội trường thôn Bắc Vĩnh Bắc Vĩnh   Cam Hải Tây Cam Lâm 

97 
Nhà Thi đấu thể thao xã Cam An 

Bắc 
Triệu Hải   Cam An Bắc Cam Lâm 

98 
Hội trường sinh hoạt văn hóa 

thôn Tân Lập 
Tân Lập 

Đường 

Tỉnh lộ 9 
Cam Phước Tây Cam Lâm 

99 Hội trường thôn Dầu Sơn Dầu Sơn   Suối Tân Cam Lâm 

100 Hội trường TDP  Lộc Thịnh   Cam Lộc Cam Ranh 

101 Hội trường TDP  Lợi Hòa   Cam Lợi Cam Ranh 

102 Nhà thi đấu đa năng Linh Thương   Cam Linh Cam Ranh 

103 Hội trường TDP  Thuận Thành   Cam Thuận Cam Ranh 

104 Nhà thi đấu đa năng Phú Lộc   Cam Phú Cam Ranh 

105 Hội trường TDP Lam Sơn   Ba Ngòi Cam Ranh 

106 Hội trường thôn Quảng Phúc   
Cam Thành 

Nam 
Cam Ranh 

107 Hội trường TDP Hoà Bình 

Đường 

Lương Văn 

Can 

Cam Nghĩa Cam Ranh 

108 Nhà Thiếu nhi Cam Phúc Bắc Hòa Do 5B 

Đại lộ 

Hùng 

Vương 

Cam Phúc Bắc Cam Ranh 
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109 Nhà thi đấu đa năng Phúc Sơn 

Đường 

Trần Nhật 

Duật 

Cam Phúc Nam Cam Ranh 

110 Nhà thi đấu đa năng Hòa Sơn   
Cam Thịnh 

Đông 
Cam Ranh 

111 Nhà cộng đồng thôn Thịnh Sơn   Cam Thịnh Tây Cam Ranh 

112 Nhà văn hoá thôn  Trà Sơn 
Đường 

Tỉnh lộ 9 

Cam Phước 

Đông 
Cam Ranh 

113 Hội trường thôn Bình Ba Tây   Cam Bình Cam Ranh 

114 Nhà thi đấu đa năng Nước Ngọt   Cam Lập Cam Ranh 

115 Nhà cộng đồng Tà lương 
Trần Bình 

Trọng 
Tô Hạp Khánh Sơn 

116 Nhà cộng đồng Tà Giang II 
Đường liên 

thôn 
Thành Sơn Khánh Sơn 

117 Nhà cộng đồng Cô Róa 
Đường liên 

thôn 
Sơn Lâm Khánh Sơn 

118 Nhà cộng đồng Co Lắc 
Đường liên 

thôn 
Sơn Bình Khánh Sơn 

119 Nhà cộng đồng Tà Gụ 
Đường liên 

thôn 
Sơn Hiệp Khánh Sơn 

120 Nhà cộng đồng Chi Chay 
Đường liên 

thôn 
Sơn Trung Khánh Sơn 

121 Nhà cộng đồng Tha Mang Tỉnh lộ 9 Ba Cụm Bắc Khánh Sơn 

122 Nhà cộng đồng Hòn Gầm 
Đường liên 

thôn 
Ba Cụm Nam Khánh Sơn 

123 Nhà Cộng đồng Tổ 3 Tổ 3   
Thị Trấn Khánh 

Vĩnh 
Khánh Vĩnh 

124 Nhà Cộng đồng thôn A xay Thôn A xay   Xã Khánh Nam Khánh Vĩnh 

125 Nhà Cộng đồng thôn Suối Lách 
Thôn Suối 

Lách 
  

Xã Khánh 

Trung 
Khánh Vĩnh 

126 Nhà Cộng đồng thôn Đông Thôn Đông   Xã Sông Cầu Khánh Vĩnh 

127 Nhà Cộng đồng thôn Ngã Hai Thôn Ngã Hai   Xã Khánh Phú Khánh Vĩnh 

128 Nhà Cộng đồng thôn Gia Răng Thôn Gia Răng   
Xã Khánh 

Thành 
Khánh Vĩnh 

129 Nhà Cộng đồng thôn Đá bàn Thôn Đá Bàn   Xã Cầu Bà Khánh Vĩnh 

130 Nhà Cộng đồng thôn Bầu Sang Thôn Bầu Sang   Xã Liên Sang Khánh Vĩnh 

131 Nhà Cộng đồng thôn Gia Lố Thôn Gia Lố   Xã Giang Ly Khánh Vĩnh 

132 Nhà Cộng đồng thôn Tà Gộc Thôn Tà Gộc   
Xã Khánh 

Thượng 
Khánh Vĩnh 

133 Nhà Cộng đồng thôn Giang Biên 
Thôn Giang 

Biên 
  Xã Sơn Thái Khánh Vĩnh 

134 Nhà Cộng đồng thôn Ba cẳng Thôn Ba cẳng   Xã Khánh Hiệp Khánh Vĩnh 

135 Nhà Cộng đồng thôn Ba Dùi Thôn Ba Dùi   Xã Khánh Bình Khánh Vĩnh 

136 Nhà Cộng đồng thôn Suối Cau Thôn Suối Cau   Xã Khánh Đông Khánh Vĩnh 
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